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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 28/10/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 15.600 1.152.340.000 1.000.000 77.500.000.000 1.015.600 78.652.340.000
2 ATG 0 0 2.283.000 7.383.900.000 2.283.000 7.383.900.000
3 MCM 0 0 30.000 1.095.000.000 30.000 1.095.000.000
4 MPT 0 0 90 90.000 90 90.000
5 NHP 0 0 16 12.800 16 12.800
6 PDC 0 0 13 52.000 13 52.000
7 PVV 0 0 98 380.100 98 380.100
8 PVX 0 0 86 283.800 86 283.800
9 PXI 0 0 110 309.000 110 309.000

10 PXS 0 0 64 261.800 64 261.800
11 QNC 0 0 52 260.000 52 260.000
12 QTP 100.000 1.460.000.000 10.000 147.000.000 110.000 1.607.000.000
13 RIC 0 0 94 631.000 94 631.000
14 S74 0 0 36 281.400 36 281.400
15 SBS 0 0 3 15.300 3 15.300
16 SCJ 0 0 38 102.600 38 102.600
17 SD2 0 0 20 82.600 20 82.600
18 SIP 0 0 12.000 1.239.000.000 12.000 1.239.000.000
19 TCI 80.000 625.000.000 0 0 80.000 625.000.000
20 VOC 0 0 30.000 417.000.000 30.000 417.000.000

Tổng 195.600 3.237.340.000 3.365.720 87.784.662.400 3.561.320 91.022.002.400


